
Phụ lục II
Mẫu bảng báo giá

(Đính kèm Thư mời chào giá số         /TM-BVĐKĐN ngày      tháng      năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai)

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện An Bình

"……(Tên đơn vị cung cấp)……., có địa chỉ tại…….., mã số thuế…………, số điện thoại liên hệ……….."
Căn cứ Thư mời chào giá số      /TM-BVĐKĐN của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai về việc mời chào giá và khả năng cung cấp của Công ty, chúng tôi gửi Quý Bệnh viện bảng báo giá các hàng hóa như sau:

STT

Số thứ tự
theo

Thông tư
(Nếu có)

Tên hoạt chất
(thành phần thuốc)

theo Thông tư

Nồng
độ/Hàm
lượng

Tên thương
mại

Nhóm
TCKT

Đường
dùng Dạng bào chế Quy cách

đóng gói Hạn dùng Đơn vị
tính

Giấy phép
lưu hành/
Giấy phép
nhập khẩu

Hãng
Sản
Xuất

Nước
Sản
Xuất

Đơn giá
(Đã bao

gồm VAT)

Giá kê
khai

(VNĐ)

Ngày kê
khai

Giá trúng
thầu tại các
CSYT (nếu

có)

Tên đơn vị
trúng thầu

tại các
CSYT (nếu

có)

Số Quyết
định công
bố trúng

thầu tại các
CSYT (nếu

có)

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1
2

…
n

Ghi chú:
(2): Nhà thầu điền theo cột số thứ tự thuộc danh mục hàng hóa theo Thông tư thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia Bảo hiểm y tế …..……….., Ngày…..... Tháng….... Năm 2025
(3): Nhà thầu điền theo tên hoạt chất, thành phần thuốc thuộc danh mục hàng hóa theo Thông tư thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia Bảo hiểm y tế ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(5): Nhà thầu ghi đúng tên theo Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu đã được duyệt. (Ký tên và đóng dấu)
(8): Nhà thầu ghi theo đúng dạng bào chế được ban hành theo Thông tư.
(21): Nhà thầu ghi rõ số Quyết định kèm ngày công bố Quyết định.
- Nhà thầu điền đầy đủ các thông tin và các giấy tờ liên quan (nếu có)
- Giá chào là giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bàn giao, các loại thuế, phí (nếu có)
- Báo giá có hiệu lực:……………. Kể từ ngày báo giá
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